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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị thẩm định giá tại Việt Nam 
 

Hiện nay, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ thẩm 

định giá tài sản để làm cơ sở xác định giá thanh lý tài sản công của Viện, nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh 

Ông. Trần Kiêm Huy, Số điện thoại: 0977994558, Email: huytk@pasteurhcm.edu.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 167 Pasteur, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhận qua Email: huytk@pasteurhcm.edu.vn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00’ ngày 03 tháng 04 năm 2026 đến trước 17h00’ ngày 

13 tháng 04 năm 2026 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 04 năm 2026 

6.  Chi phí thẩm định giá đã bao gồm thuế và các chi phí khác (nếu có). 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý theo Phụ lục 1. 

2. Yêu cầu đối với đơn vị thẩm định giá: 

- Có đầy đủ tư cách pháp nhân, giấy phép hoạt động thẩm định giá theo quy định của pháp 

luật. 

- Cam kết thực hiện thẩm định đúng quy trình, đảm bảo tính khách quan, trung thực. 

- Cung cấp chứng thư thẩm định giá hợp lệ theo quy định. 

3. Thời gian thực hiện thẩm định: 



 
- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ. 

4. Phương thức thanh toán: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng. 

- Thời hạn thanh toán: trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn hợp lệ. 

5. Thành phần hồ sơ báo giá: 

- Báo giá theo mẫu đính kèm (Phụ lục 2). 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động thẩm định giá. 

- Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của đơn vị thẩm định. 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Viện trưởng (để báo cáo); 

- PVT Đinh Xuân Thành (để p/h chỉ đạo); 

- Phòng HCQT (CNTT) (để thực hiện); 

- Lưu: VT, P.VTTBYT 

TL. VIỆN TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Lê Việt Hà 
 

 

  



 

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC TÀI SẢN THẨM ĐỊNG GIÁ 

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số:         /PAS-VTTBYT ngày     tháng 04 năm 2026 của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

TT MSKK TÊN TÀI SẢN 

NĂM 

SẢN 

XUẤT 

NĂM 

SỬ 

DỤNG 

ĐVT SL 

GIÁ TRỊ 

NGUYÊN GIÁ 

(đồng) 

GTCL THEO 

SỔ SÁCH 

KẾ TOÁN 

TÌNH 

TRẠNG 

1 8105-1 Máy đọc Elisa - ELx808 - hãng SX Biotek - Mỹ 2014 2014 Cái 1 126,000,000 0 Hư hỏng 

2 8105-2 Máy rửa Elisa - ELx508 - hãng SX Biotek - Mỹ 2014 2014 Cái 1 105,000,000 0 Hư hỏng 

3 2566 Tủ đông sâu nằm -86độ NUAIRE 6502E20202760 2002 2003 Cái 1 125,129,448 0 Hư hỏng 

4 8124 
Máy PCR hãng:Labtech model: G-Storm GS1, xuất xứ: 

Anh 
2013 2014 Cái 1 150,000,000 0 Hư hỏng 

5 3662 
Kính hiển vi soi ngược phản pha (Máy VT Dell + máy 

in Laser + máy ảnh KTS) 
2009 2009 Cái 1 144,204,250 0 Hư hỏng 

6 3274 Máy đọc Multiskan Ascent 2007 2007 Cái 1 120,500,000 0 Hư hỏng 

7 2667 
Máy luân nhiệt và gia nhiệt Geneamp -POR System 

9700 
2004 2005 Cái 1 160,000,000 0 Hư hỏng 

8 3369 Tủ cấy vô trùng Class II A - BioStar Plus 4 2007 2008 Cái 1 159,500,000 0 Hư hỏng 

9 3616 Máy ly tâm lạnh 14,000 vòng/phút 5804R 2009 2009 Cái 1 172,249,392 0 Hư hỏng 

10 2561 Máy PCR máy khuyếch đại DNA MyCycler/Biorad 2003 2003 Cái 1 102,407,000 0 Hư hỏng 

11 2877 Lò hấp ướt KT - 40LD dạng đứng 2004 2004 Cái 1 111,715,000 0 Hư hỏng 

12 2222 Tủ lạnh sâu loại nằm -88độ -NU6502E -00706225 2002 2002 Cái 1 105,785,400 0 Hư hỏng 

13 3204 Tủ đông sâu loại nằm -70 độ NUAIRE 6502E 2004 2005 Cái 1 162,115,836 0 Hư hỏng 

14 3224 Máy rửa - máy lắc Elisa Wellwash AC 2006 2007 Cái 1 102,669,000 0 Hư hỏng 

15 3632 Tủ ấm CO2 - MCO - 20AIC Sanyo 2008 2009 Cái 1 100,723,371 0 Hư hỏng 

16 3488 Máy luân nhiệt TC - 512 2009 2009 Cái 1 111,000,000 0 Hư hỏng 



 

TT MSKK TÊN TÀI SẢN 

NĂM 

SẢN 

XUẤT 

NĂM 

SỬ 

DỤNG 

ĐVT SL 

GIÁ TRỊ 
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(đồng) 
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SỔ SÁCH 

KẾ TOÁN 

TÌNH 

TRẠNG 

17 TS19001304 Máy ly tâm lạnh Hermle Z400K 2011 2011 Cái 1 150,909,091 0 Hư hỏng 

18 553 Máy ly tâm JOUAN GR 411 1990 1990 Cái 1 100,000,000 0 Hư hỏng 

19 3046 Tủ nuôi cấy vi sinh vật NUAIRE - NU427-400E 2004 2005 Cái 1 150,000,000 0 Hư hỏng 

20 2815 Máy ly tâm lạnh JOUAN - MR 23I 2003 2003 Cái 1 150,778,769 0 Hư hỏng 

21 8057 Tủ lạnh - 30 độ C loại nằm UPUL540 2012 2013 Cái 1 195,604,495 0 Hư hỏng 

22 1385 Máy đọc ELISA PR 2100 Biorad 1993 1993 Cái 1 150,000,000 0 Hư hỏng 

23 2597/SD Máy ly tâm không lạnh để bàn HETTICH 460 2002 2003 Cái 1 148,350,670 0 Hư hỏng 

24 3588 Tủ ấm CO2 Nuaire 2009 2009 Cái 1 109,830,000 0 Hư hỏng 

25 4104 Máy đo độ đông máu - thrombostar 2 2011 2011 Cái 1 96,000,000 0 Hư hỏng 

26 SD3 Máy làm đá vẩy VS 625 FS 2012 2013 Cái 1 89,809,091 0 Hư hỏng 

27 TS19000142 Hệ thống theo dõi nhiệt độ kho lạnh 2014 2014 Cái 1 51,580,000 0 Hư hỏng 

28 8084 
Tủ lạnh chuyên dụng 2độC - 8độC - Model MPR 311D 

(H) Panasonic Nhật 340 lít 
2014 2014 Cái 1 59,955,000 0 Hư hỏng 

29 8105-3 Máy ủ lắc Elisa - DTS-4 - hãng SX Elmi - Latvia 2014 2014 Cái 1 36,400,000 0 Hư hỏng 

30 TS19000202 
Hệ thống cảnh báo nhiệt độ và khống chế nhiệt độ kho 

lạnh trữ vắc xin- hãng Eliwell - Xuất xứ: Ý 
2015 2015 Cái 1 24,700,000 0 Hư hỏng 

31 2552 Máy đo điện tim FCG -9020K 2002 2003 Cái 1 31,000,000 0 Hư hỏng 

32 2964 Tủ ấm Memmert ICP 600 2004 2004 Cái 1 97,900,000 0 Hư hỏng 

33 2839 Kho lạnh 2003 2003 Cái 1 71,629,648 0 Hư hỏng 
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NĂM 
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TÌNH 

TRẠNG 

34 2066 Tủ cấy vi sinh CLASS II NU 425 2000 2000 Cái 1 81,278,350 0 Hư hỏng 

35 3766 Tủ cấy vi sinh TCVO2 -1 2009 2009 Cái 1 38,500,000 0 Hư hỏng 

36 8222 
Tủ chứa hóa chất độc, kích thước 380H x 470W x 

250mmD, sơn tĩnh điện. 
2015 2015 Cái 1 11,000,000 0 Hư hỏng 

37 2567 Tủ âm 30 độ nằm FIOCHEHI POLO 405 2003 2003 Cái 1 36,356,850 0 Hư hỏng 

38 3428 Kính hiển vi sinh học 2 mắt AXL 2009 2009 Cái 1 11,500,000 0 Hư hỏng 

39 4058 Cân kỹ thuật điện tử 01 số lẻ Ohaus - SPS 401F 2010 2010 Cái 1 6,800,000 0 Hư hỏng 

40 4200 Máy đo PH cầm tay Meller Toledo 2011 2011 Cái 1 16,134,000 0 Hư hỏng 

41 1866 Tủ ấm CO2 tự động 2323 TC190L 1998 1998 Cái 1 55,000,000 0 Hư hỏng 

42 1670 Bộ nguồn máy điện di APELEX 1996 1996 Cái 1 45,601,000 0 Hư hỏng 

43 1671 Bồn điện di Lije Techno Ligics Model S2 1996 1996 Cái 1 10,054,000 0 Hư hỏng 

44 1481 Generateur EPS 600 - Pharmacia 1995 1995 Cái 1 10,135,000 0 Hư hỏng 

45 675 Hotte laminaira FLURANCE 1992 1993 Cái 1 15,804,000 0 Hư hỏng 

46 1493 Máy bơm ANLEITUNG LESEN PRYGELST 1994 1995 Cái 1 15,396,000 0 Hư hỏng 

47 1485 Máy lắc Agitateur PINGPONG - TH10 1995 1995 Cái 1 17,148,000 0 Hư hỏng 

48 667 Máy ly tâm lạnh SIGMA 3K12 1995 1995 Cái 1 69,790,000 0 Hư hỏng 

49 658 Máy ly tâm SIGMA 110 1991 1991 Cái 1 23,408,000 0 Hư hỏng 

50 1619 Máy ủ MULTITEMP III 1995 1995 Cái 1 52,920,000 0 Hư hỏng 
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51 1480 Quang phổ kế GENEQUAN 1995 1995 Cái 1 31,795,000 0 Hư hỏng 

52 2085 Tủ ấm phòng T/nghiệm 28 độ BINDER 2000 2000 Cái 1 43,975,528 0 Hư hỏng 

53 2422 Hotte vô trùng MICRO FLOW 2001 2001 Cái 1 71,558,758 0 Hư hỏng 

54 2853 Máy đo nồng độ 2004 2004 Cái 1 23,485,759 0 Hư hỏng 

55 2854 Máy đo nồng độ 2004 2004 Cái 1 23,485,759 0 Hư hỏng 

56 2908 Bộ điện di nằm ngang 1704469 2003 2004 Cái 1 12,150,193 0 Hư hỏng 

57 2986 Tủ đông sâu âm 20 độ SANYO 2005 2005 Cái 1 66,360,000 0 Hư hỏng 

58 3025 Thiết bị điện di HE 99X + Sephaglas ba. . 2005 2005 Cái 1 18,189,662 0 Hư hỏng 

59 2823 UPS - C3KS Santak 2007 2007 Cái 1 39,600,000 0 Hư hỏng 

60 3643 Tủ an toàn sinh học cấp II - B2 2008 2009 Cái 1 87,367,455 0 Hư hỏng 

61 3824 Cân phân tích SARTORIUS - CPA 224S 2010 2010 Cái 1 37,720,000 0 Hư hỏng 

62 3855 Máy vi tính Dell E6500 2010 2010 Cái 1 25,000,000 0 Hư hỏng 

63 3855 Máy tích điện UPS Online 3 KVA C3K 2010 2010 Cái 1 20,000,000 0 Hư hỏng 

64 3509 Bộ nguồn cho chuyển DNA/RNA - ECM 399 2009 2009 Cái 1 74,096,000 0 Hư hỏng 

65 3626SHPT Máy siêu ly tâm lạnh L - 90K  2014 2014 Cái 1 91,285,568 0 Hư hỏng 

66 8177 
Máy ly tâm để bàn Model:Mikro 220 hãng 

SX:HETTICH - Đức 
2014 2014 Cái 1 89,298,000 0 Hư hỏng 

67 1915 Bơm chân không + màng lọc 1998 1998 Cái 1 14,546,970 0 Hư hỏng 
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68 1952 Tủ cấy vô trùng + phụ tùng JOUAN 1999 1999 Cái 1 95,269,862 0 Hư hỏng 

69 1463 Tủ cấy vô trùng ADS -LAMINAIRE 1994 1994 Cái 2 34,768,000 0 Hư hỏng 

70 619 Máy ly tâm lạnh IEC 1990 1990 Cái 1 87,235,000 0 Hư hỏng 

71 1873 Máy rửa phiến nhựa WASHER PW40 (d/cho ELISA) 1998 1998 Cái 1 59,925,000 0 Hư hỏng 

72 622 Tủ ấm UNITED KINGDOM 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

73 638 Tủ đông lạnh nằm FACIS -30độ 1990 1990 Cái 1 12,000,000 0 Hư hỏng 

74 644 Tủ sấy MEMMERT 1989 1989 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

75 TS19001132 Hệ thống chụp hình tự động Leica -MPS60 1999 1999 Cái 1 84,065,255 0 Hư hỏng 

76 TS19001133 
Hệ thống ghi h/ảnh vidéo qua k/hiển vi + adaptor sony 

(Tivi Sony) 
1999 1999 Cái 1 49,133,567 0 Hư hỏng 

77 2572 Bình chứa Nitơ lỏng TAYLOR- 10 lít VHC35 2003 2003 Cái 1 20,747,971 0 Hư hỏng 

78 TS19001145 Bàn thí nghiệm khung inox 2005 2005 Cái 2 10,000,000 0 Hư hỏng 

79 701 Hotte vô trùng LAMINAIRE ADS + 2 màng lọc 1992 1992 Cái 1 21,500,000 0 Hư hỏng 

80 703 Tủ ấm HELIOS - CD 26/AR 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

81 704 Máy ly tâm lạnh JOUAN CR 312 1993 1993 Cái 1 51,840,000 0 Hư hỏng 

82 1866 Tủ ấm CO2 tự động 2323 TC190L 1998 1998 Cái 1 55,000,000 0 Hư hỏng 

83 1880 Máy chụp hình tự động PM 20-35 1998 1998 Cái 1 37,066,049 0 Hư hỏng 

84 1920 Hotte vô trùng EHRET AURA V 130 -1735 1999 1999 Cái 1 80,459,613 0 Hư hỏng 



 

TT MSKK TÊN TÀI SẢN 
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XUẤT 

NĂM 
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SỔ SÁCH 
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TÌNH 

TRẠNG 

85 1921 Hotte vô trùng EHRET AURA V 130 -1737 1999 1999 Cái 1 80,459,613 0 Hư hỏng 

86 1965 Máy siêu âm MICROSON XL 2000-2 đầu dò 1999 1999 Cái 1 58,172,840 0 Hư hỏng 

87 2093 Máy ủ lắc + 2094. Máy in Desjet 640C 2010 2010 Cái 1 48,000,000 0 Hư hỏng 

88 2527/HD Hotte vô trùng ESCO Srant Con .. .. 2000 2000 Cái 1 51,200,000 0 Hư hỏng 

89 707 Máy ly tâm SIGMA 1991 1992 Cái 1 14,900,000 0 Hư hỏng 

90 8001 Tủ lạnh sâu loại nằm -88độ -NU6502E -00706224 2000 2001 Cái 1 96,432,000 0 Hư hỏng 

91 2456 Tủ đông sâu REVCO ULT 2001 2002 Cái 1 90,308,979 0 Hư hỏng 

92 2459 Hotte PCR UV STERILIZATION có đèn UV 2001 2002 Cái 1 23,157,000 0 Hư hỏng 

93 8002 Máy xay não POLY - TRON 2002 2002 Cái 1 50,000,000 0 Hư hỏng 

94 2910 Tủ ấm 37 độ 53 lít - BINDER 2003 2004 Cái 1 17,338,440 0 Hư hỏng 

95 2922 Tủ cấy vô trùng TCV 2004 2004 Cái 1 14,850,000 0 Hư hỏng 

96 2993 Máy quay ly tâm đa năng BIOFUGEHAEMO 2006 2007 Cái 1 16,000,000 0 Hư hỏng 

97 2994 Máy quay ly tâm đa năng BIOFUGEHAEMO 2006 2007 Cái 1 16,000,000 0 Hư hỏng 

98 2995 Máy quay ly tâm đa năng BIOFUGEHAEMO 2006 2007 Cái 1 16,000,000 0 Hư hỏng 

99 2996 Máy quay ly tâm đa năng BIOFUGEHAEMO 2006 2007 Cái 1 16,000,000 0 Hư hỏng 

100 3404 Tủ ấm lắc tròn Model : JSSI - 100T 2007 2008 Cái 1 63,240,000 0 Hư hỏng 

101 3403 Tủ ấm lạnh Model : JSBI - 15ᴼC 2008 2008 Cái 1 52,485,000 0 Hư hỏng 



 

TT MSKK TÊN TÀI SẢN 

NĂM 

SẢN 

XUẤT 

NĂM 

SỬ 

DỤNG 

ĐVT SL 

GIÁ TRỊ 

NGUYÊN GIÁ 

(đồng) 

GTCL THEO 

SỔ SÁCH 

KẾ TOÁN 

TÌNH 

TRẠNG 

102 3473 Hệ thống điện di ngang lớn Major - ME20 2008 2008 Cái 1 14,474,000 0 Hư hỏng 

103 3474 Hệ thống điện di đứng Major - MV10DSYS 2008 2008 Cái 1 14,350,000 0 Hư hỏng 

104 3479 Máy vi tính LCD 17in AOC716SW 2008 2008 Cái 1 10,762,983 0 Hư hỏng 

105 3431 Máy rửa Elisa (TC - 9A) 2008 2009 Cái 1 50,150,000 0 Hư hỏng 

106 3499 Lò sấy tiệt trùng Ecocell 222 2009 2009 Cái 1 54,230,000 0 Hư hỏng 

107 3723 Máy rửa dụng cụ - Wellwash 2009 2009 Cái 1 48,990,480 0 Hư hỏng 

108 2724 Máy đọc quang học - Multiskan 2009 2009 Cái 1 60,973,000 0 Hư hỏng 

109 3605 Tủ an toàn sinh học cấp II - B2 2008 2009 Cái 1 87,367,455 0 Hư hỏng 

110 3614 Bình nitơ lỏng dùng bảo quản mẫu LS 3000 2009 2009 Cái 1 60,520,866 0 Hư hỏng 

111 3611 Hệ thống lọc nước siêu sạch Synergy 2009 2009 Cái 1 92,053,647 0 Hư hỏng 

112 3728 Bộ nguồn điện di - EPS 301 2009 2009 Cái 1 12,908,700 0 Hư hỏng 

113 3741 Nồi hấp tiệt trùng Model SA - 450 2009 2009 Cái 1 83,750,000 0 Hư hỏng 

114 3500 Máy đo PH để bàn 2009 2009 Cái 1 14,780,000 0 Hư hỏng 

115 3589 Tủ lạnh 4 độ C cửa kính bên ngoài Medika 400 2009 2009 Cái 1 57,094,000 0 Hư hỏng 

116 4048 Máy ly tâm thường C2006 - UK 2011 2011 Cái 1 41,500,000 0 Hư hỏng 

117 4037 Kính hiển vi soi ngược Optika Model: XDS -2 2011 2011 Cái 1 49,764,545 0 Hư hỏng 

118 4348 Tủ đựng hóa chất Model: XS - 05 2012 2012 Cái 1 33,395,000 0 Hư hỏng 
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119 4358 
Máy cất nước 2 lần 8L/H Model 2108 bao gồm bộ tiền 

lọc 
2013 2013 Cái 1 98,000,000 0 Hư hỏng 

120 8109 Bồn điện di ngang và phụ tùng đi kèm - Cleaver - Anh 2013 2013 Cái 1 39,500,000 0 Hư hỏng 

121 8108 
Bồn điện di loại đứng, bộ nguồn và phụ tùng đi kèm - 

Cleaver - Anh 
2013 2013 Cái 1 98,000,000 0 Hư hỏng 

122 8180 
Tủ đựng hóa chất dễ cháy nổ. Model:891200 hãng SX 

Justrite Xuất xứ: Mỹ  
2014 2014 Cái 1 31,563,000 0 Hư hỏng 

123 554 Cân điện tử PM 600 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

124 1899 Máy cất nước 2 lần WSC/4D HAMILTON 1998 1998 Cái 1 41,258,780 0 Hư hỏng 

125 502 Máy cất nước 2 lần Kottemam (inox) 1990 1990 Cái 1 30,000,000 0 Hư hỏng 

126 487 Máy hàn bán tự động PELLETIER 1989 1990 Cái 1 25,000,000 0 Hư hỏng 

127 488 Máy hàn bán tự động PELLETIER 1989 1990 Cái 1 25,000,000 0 Hư hỏng 

128 489 Máy hàn bán tự động PELLETIER 1989 1990 Cái 1 25,000,000 0 Hư hỏng 

129 548 Máy lắc EBEBACS 1990 1990 Cái 1 10,000,000 0 Hư hỏng 

130 549 Máy lắc EBEBACS 1990 1990 Cái 1 10,000,000 0 Hư hỏng 

131 527 Máy lắc ngang 110V 1990 1990 Cái 1 10,000,000 0 Hư hỏng 

132 1516 Máy hút chân không 1990 1990 Cái 1 22,150,000 0 Hư hỏng 

133 514 Máy nén khíComoressor EARTHFUJI 1990 1990 Cái 1 25,306,000 0 Hư hỏng 

134 476 Máy đo PH HEITO 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

135 533 Quang phổ kế CORNING 252 1990 1990 Cái 1 70,000,000 0 Hư hỏng 
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136 531 Tủ ấm JOUAN 37độ 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

137 499 Tủ ấm HELIOS 37 độ 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

138 466 Tủ ấm JOUAN 37độ - gỗ 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

139 467 Tủ ấm JOUAN 37độ - gỗ 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

140 471 Tủ ấm JOUAN 37độ - gỗ 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

141 496 Tủ ấm JOUAN 37độ - gỗ 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

142 523 Tủ ấm JOUAN 37độ - kim lọai 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

143 524 Tủ ấm JOUAN 37độ - kim lọai 1990 1990 Cái 1 15,000,000 0 Hư hỏng 

144 2118 Tủ ấm MEMMERT BE 600, 70 độ 2000 2001 Cái 1 29,228,400 0 Hư hỏng 

145 2119 Tủ ấm MEMMERT BE 700, 70 độ 2000 2001 Cái 1 39,271,315 0 Hư hỏng 

146 468 Tủ sấy tiệt trùng JOUAN 1989 1990 Cái 1 20,000,000 0 Hư hỏng 

147 470 Tủ sấy MEMMERT 200 độ 1990 1990 Cái 1 20,000,000 0 Hư hỏng 

148 2838 Tủ mát MEMMERT - ICP 600 2003 2003 Cái 1 90,281,000 0 Hư hỏng 

149 2946 Tủ cấy vi sinh TCV 02.1 (Hotte vô trùng) 2004 2004 Cái 1 33,600,000 0 Hư hỏng 

150 2912 Máy khuấy từ KM 02 - IKA 2004 2004 Cái 1 10,000,000 0 Hư hỏng 

151 3165 Máy đo PH - Mettler Toledo 2006 2006 Cái 1 13,750,000 0 Hư hỏng 

152 3212 Kính hiển vi CX 21 Olympus 2006 2006 Cái 1 14,000,000 0 Hư hỏng 
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153 1268 Nồi hấp ướt LEQUEUX 1989 1990 Cái 1 80,000,000 0 Hư hỏng 

154 2435 Lò hấp tiệt trùng loại nằm ngang STURDY 2001 2001 Cái 1 90,557,600 0 Hư hỏng 

155 2438 Máy cất nước 2 lần AQUATRON A 4000 2001 2001 Cái 1 33,260,000 0 Hư hỏng 

156 2135 Máy đọc BIO - RAD - PR2100 2000 2001 Cái 1 29,742,000 0 Hư hỏng 

157 2134 Máy rửa PW 40BIO RAD 2000 2001 Cái 1 44,613,000 0 Hư hỏng 

158 1124 Kính hiển vi WILL WILOVERT 1992 1993 Cái 1 24,230,000 0 Hư hỏng 

159 3998 Máy lắc BIBBY - Barloworld 2010 2010 Cái 1 62,868,182 0 Hư hỏng 

160 4114 Bơm nhu động - 520UR2 2011 2011 Cái 1 72,055,000 0 Hư hỏng 

161 4108 Tủ lạnh âm 30 độ C Sanyo MDF - U333 2011 2011 Cái 1 65,714,286 0 Hư hỏng 

162 8056 Tủ lạnh - 30 độ C loại nằm LTFE515 2013 2013 Cái 1 49,642,676 0 Hư hỏng 

163 903 Kính hiển vi huỳnh quang LEITZ LABORLUXS 1992 1993 Cái 1 24,230,000 0 Hư hỏng 

164 904 Kính hiển vi LEITZBIOMED 1991 1992 Cái 1 24,230,000 0 Hư hỏng 

165 964 Kính hiển vi LEITS BIOMED 1992 1993 Cái 1 24,230,000 0 Hư hỏng 

166 3545 Chưng cách thủy BRANSON 1210 2010 2010 Cái 1 86,000,000 0 Hư hỏng 

167 1114 Kính hiển vi LEITZ BIOMED 1990 1991 Cái 1 22,028,000 0 Hư hỏng 

168 1115 Kính hiển vi LEITZ BIOMED 1990 1991 Cái 1 22,028,000 0 Hư hỏng 

169 1102 Máy làm đông máu OPTION 2 1994 1994 Cái 1 46,200,000 0 Hư hỏng 
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170 887 Máy rửa PW 40 Diognostic 1991 1991 Cái 1 70,000,000 0 Hư hỏng 

171 2606 Máy ủ IPS Diagnositic 1991 1991 Cái 1 70,000,000 0 Hư hỏng 

172 1083 Kính hiển vi LEITZLABORLUX 1993 1994 Cái 1 10,000,000 0 Hư hỏng 

173 1594 Máy ly tâm JOUAN GR 412 1994 1994 Cái 1 13,368,000 0 Hư hỏng 

174 1093 Quang kế HELENA Junior 24 1994 1994 Cái 1 47,000,000 0 Hư hỏng 

175 TS19001655 Hệ thống theo dõi nhiệt độ kho lạnh 2014 2014 Cái 1 51,580,000 0 Hư hỏng 

176 4718 
Dụng cụ hút & phân phối mẫu. Model HandyStep 

electronic, Đức.- VWR Châu Au 
2016 2016 Cái 1 37,335,000 0 Hư hỏng 

177 4601 Tủ inox có lọc lưới than hoạt tính (139x60x250cm) 2016 2016 Cái 1 19,500,000 0 Hư hỏng 

178 
1156811V9000

8 
Bộ bàn ghế thí nghiệm 2016 2016 Cái 1 45,000,000 0 Hư hỏng 

179 
1166611P70

067 

Bộ chuyển điện di ướt. SB 10-Omni/blot Mini. Serial 

161024005 
2015 2016 Cái 1 23,100,000 0 Hư hỏng 

180 3571 Tủ đông Alaska 2009 2009 Cái 1 4,600,000 0 Hư hỏng 

181 4093 Máy ly tâm lạnh để bàn loại lớn Hettich 380R 2011 2011 Cái 1 425.000.000 0 Hư hỏng 

182 4098 
Hệ thống Elisa Humam (Máy đọc+máy rửa+máy ủ+máy 

VT máy in) 
2011 2011 Cái 1 260.000.000 0 Hư hỏng 

183 2801 Máy siêu âm đen trắng Model 1100 2003 2003 Cái 1 250.000.000 0 Hư hỏng 

184 2834 
Máy đọc kháng sinh đồ tự động OSIRIS. Màn hình 17” 

+ CPU +máy in màu 
2003 2003 Bộ 1 432.327.924 0 Hư hỏng 

185 2970 Hệ thống chụp hình gel Biorad/Chemidoc 2004 2004 Cái 1 397.500.000 0 Hư hỏng 

186 3600 
Tủ an toàn sinh học cấp III Esco (dành cho người), 

AC3-6B1. S/N200937219 
2008 2009 Cái 1 410.379.984 0 Hư hỏng 
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187 4368 Tủ bảo quản mẫu lạnh - 80 độ C 570 lít Model U570 2013 2013 Cái 1 220.486.000 0 Hư hỏng 

188 3206 
Dàn máy Elisa Multiskan Spectrum (Máy tính + máy 

đọc + máy in) 
2006 2007 Cái 1 319.200.000 0 Hư hỏng 

189 3592 
Máy phân tích gien nhanh PCR Eppendorf (Pro S 

3009980) 
2008 2009 Cái 1 243.640.656 0 Hư hỏng 

190 3622, 3625 Máy ly tâm lạnh 6,000 vòng/phút Allegra 25R 2009 2009 Cái 2 540.914.598 0 Hư hỏng 

191 3445 

Hệ thống phân tích và chụp ảnh điện di Bio Vision, 

Vilber  3020  (gồm vtính để bàn LCD 17in + 1 máy in 

HP 1006) 

2008 2009 HT 1 209.200.000 0 Hư hỏng 

192 4045 Tủ âm sâu 70 độ loại đứng ULUF ARCTIKO 2011 2011 Cái 1 249.909.091 0 Hư hỏng 

193 4049 Dàn Elisa - Bio - rad Laboratories (máy đọc + ủ rửa) 2012 2012 Cái 1 296.660.000 0 Hư hỏng 

194 4343 Máy PCR tốc độ cao ProS - Eppendorf 2012 2012 Cái 1 285.891.000 0 Hư hỏng 

195 8104 Máy PCR tốc độ cao - Eppendorf - Đức 2013 2013 Cái 1 290.909.091 0 Hư hỏng 

196 2892 Máy điện di GENIO Electrophoresis 2004 2004 Cái 1 290.000.000 0 Hư hỏng 

197 8123 Máy PCR luân nhiệt c/n gradient 2013 2014 Cái 1 250.000.000 0 Hư hỏng 

198 522 Máy đông sâu GRAM 1990 1990 Cái 1 200.000.000 0 Hư hỏng 

199 2046 Máy đo dòng tế bào FACS CALIBUR 2000 2000 Cái 1 402.588.700 0 Hư hỏng 



 

 

PHỤ LỤC 2: 

MẪU BÁO GIÁ DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], Chúng tôi….[ghi 

tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi 

chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ thẩm 

định giá tài sản như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản 

STT Dịch vụ  Đối tượng thẩm định 
Thời gian 

thực hiện 

Giá dịch vụ đề 

xuất (đồng)(*) 
Ghi chú 

1 
Thẩm định giá 

tài sản 

Máy móc, thiết bị chuyên 

dùng của Viện Pasteur 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Trong vòng 

07 ngày 

………………

… 
…… 

Ghi chú: (*) Đơn giá yêu cầu phải là số nguyên. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày [ghi cụ thể số ngày phù hợp với yêu cầu tại 

mục 5 của yêu cầu báo giá], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận 

báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

3. Thời gian thực hiện thẩm định: trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ. 

4. Thời gian thanh toán: trong vòng 30 ngày sau khi nhận hóa đơn. 

5. Điều khoản thực hiện: Cung cấp chứng thư thẩm định hợp lệ 

 6. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán 

phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                         

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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